KIEÅM TRA TAÄP TRUNG HKI – KHOÁI 11

Moân : Hoùa 
  Naêm hoïc : 2015 – 2016
Bài 1 : (2 đ) Bổ túc phản ứng:

a) CO2..........................  ( Na2CO3 

b) CO2……………………  ( NaHCO3

c) P2O5........................... (  H3PO4

d) H3PO4............................  ( Na3PO4

e) SiO2.............................. ( Na2SiO3

f) SiO2............................. ( SiF4

g) NH3............................... (  (NH4)2SO4

h) NO2 .......................... (   HNO3

Bài 2 : (2 đ) Viết phương trình phân tử, phương trình ion đầy đủ, phương trình ion rút gọn các phản ứng sau :
1. K2CO3   +    HNO3   ( 


2. NH4NO3 + Ba(OH)2   ( 


Bài 3 : (1,5 đ) Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng giải thích các thí nghiệm sau:

a) Nhỏ vài giọt dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm chứa dung dịch Na3PO4
b)  Nhỏ vài giọt dung dịch BaCl2 vào ống nghiệm chứa dung dịch ((NH4)2SO4
c) Thổi khí CO2 vào dung dịch nước vôi trong dư.
Bài 4 :  (2 đ) Cho 9,1g hỗn hợp gồm Cu và Al vào dd HNO3 đặc, nguội lấy dư thì có 4,48 lít khí NO2 bay ra (đktc). 

a) Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu?
b) Cho hỗn hợp kim loại trên tác dụng với dung dịch HNO3 loãng sinh ra khí NO là sản phẩm khử duy nhất. Viết phương trình phản ứng xảy ra.
Bài 5 : (2,5 đ) Đốt cháy hoàn toàn 22,5g chất hữu cơ A thu được 26,4g CO2 ; 13,5g H2O và 3,36 lít khí N2 (đkc).
a) Xác định công thức đơn giản nhất của A.

b) Xác định công thức phân tử của A, biết tỉ khối hơi của A so với H2 là 37,5 

Cho: Cu = 64, Al = 27, O = 16, C = 12, H = 1, N = 14,
ĐÁP ÁN

Bài 1 : (2 đ)

1 PTPU / 0,25 đ, thiếu cân bằng : -1/8 đ

Bài 2 : (2 đ)

· Pt phân tử, pt ion đầy đủ, pt ion rút gọn = 1 đ x 2 = 2 đ
Bài 3: (1,5 đ) 3 hiện tượng + 3 phương trình = 0,25 x 6 = 1,5 đ
Bài 4: (2 đ)
1 PTPU
(0,5 đ)
nNO2 = 0,2mol 
(0,25 đ)
=> nCu = 01,mol
(0,25 đ)
=>mCu = 6,4g
(0,25 đ)

=> mAl = 2,7g
(0,25 đ)
b) 2 PTPU
(0,5 đ)
Baøi 5 : (2,5ñ)

mC = 7,2g 
(0,25 ñ)

mH = 1,5g 
(0,25 ñ)

mN = 4,2g 
(0,25 ñ)

mO = 9,6 g 
(0,25 ñ)

x : y : z : t = 0,6 : 1,5 : 0,6 : 0,3 = 2 : 5 : 2 : 1
 (0,5 ñ)
( CTÑGN = C2H5O2N ( CTTN = (C2H5O2N)n 
(0,25 ñ)

M = 75 g/mol 
(0,25 ñ)
( n = 1
 (0,25 ñ)

( CTPT = C2H5O2N
 (0,25 ñ)
